
STT Tên khoa, phòng Tổng Bác sĩ 
Điều 

dưỡng
KTV YTCC Dược sĩ

Công 

tác XH

Dinh 

dưỡng

Kế toán 

viên

Kỹ sư 

CNTT

Chuyên 

viên

Hỗ trợ 

phục vụ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

I Năm 2025            108           29            48             4             3              5            1           -              3                1               2              12 

1 Ban Giám đốc                3             3 

2 Phòng Tổ chức Hành chính                9 1 2 6

3 Phòng Kế hoạch tổng hợp, chỉ đạo tuyến              10             4              5             1 

4 Phòng Tài chính kế toán                3 3

5 Phòng Điều dưỡng & KSNK                7             1              4             1 1

6 Khoa Khám bệnh, cấp cứu              10             4              5 1

7 Khoa Tâm thần nội sinh              10             3              6 1

8 Khoa Tâm thần thực tổn và người cao tuổi                9             3              5 
1

9
Khoa Tâm lý lâm sàng và Phục hồi chức

năng
             10             4              5 

1

10 Khoa điều trị lạm dụng chất                9             3              6 

11 Khoa Trẻ em và vị thành niên                7             2              5 

12 Khoa Cận lâm sàng                9             2              1             3             1            1 1

13 Khoa Dược - Vật tư thiết bị y tế                5              5 

14 Khoa Dinh dưỡng                7              6             1 

III Giai đoạn 2026-2030            187           41            94             5             3           12            3             3            8                3               4              11 

1 Ban Giám đốc                3             3 

Phụ lục 4. NHU CẦU NHÂN LỰC CÁC KHOA/PHÒNG CỦA BỆNH VIỆN GIAI ĐOẠN 2024-2035

(Kèm theo Quyết định số 1236/QĐ-UBND ngày 17/6/2025 của UBND tỉnh)      
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STT Tên khoa, phòng Tổng Bác sĩ 
Điều 

dưỡng
KTV YTCC Dược sĩ

Công 

tác XH

Dinh 

dưỡng

Kế toán 

viên

Kỹ sư 

CNTT

Chuyên 

viên

Hỗ trợ 

phục vụ

2 Phòng Tổ chức Hành chính              12 3 4 5

3 Phòng Kế hoạch tổng hợp, chỉ đạo tuyến              12             5              5             2 

4 Phòng Tài chính kế toán                8 8

5 Phòng Điều dưỡng & KSNK                8              6             1 1

6 Khoa Khám bệnh, cấp cứu              17             4            12 1

7 Khoa Tâm thần nội sinh              20             6            13 1

8 Khoa Tâm thần thực tổn và người cao tuổi              16             4            11 1

9
Khoa Tâm lý lâm sàng và Phục hồi chức

năng
             21             6            13            1 1

10 Khoa điều trị lạm dụng chất              20             6            13 1

11 Khoa Trẻ em và vị thành niên              16             4            12 

12 Khoa Cận lâm sàng              12             3              2             5            2 

13 Khoa Dược - Vật tư thiết bị y tế              12           12 

14 Khoa Dinh dưỡng              10              7 3

III Giai đoạn 2031-2035            187           41            94             5             3           12            3             3            8                3               4              11 

1 Ban Giám đốc                3             3 

2 Phòng Tổ chức Hành chính              12 3 4 5

3 Phòng Kế hoạch tổng hợp, chỉ đạo tuyến              12             5              5             2 

4 Phòng Tài chính kế toán                8 8

5 Phòng Điều dưỡng & KSNK                8              6             1 1

6 Khoa Khám bệnh, cấp cứu              17             4            12 1

7 Khoa Tâm thần nội sinh              20             6            13 1

8 Khoa Tâm thần thực tổn và người cao tuổi              16             4            11 1
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STT Tên khoa, phòng Tổng Bác sĩ 
Điều 

dưỡng
KTV YTCC Dược sĩ

Công 

tác XH

Dinh 

dưỡng

Kế toán 

viên

Kỹ sư 

CNTT

Chuyên 

viên

Hỗ trợ 

phục vụ

9
Khoa Tâm lý lâm sàng và Phục hồi chức

năng
             21             6            13            1 

1

10 Khoa điều trị lạm dụng chất              20             6            13 1

11 Khoa Trẻ em và vị thành niên              16             4            12 

12 Khoa Cận lâm sàng              12             3              2             5            2 

13 Khoa Dược - Vật tư thiết bị y tế              12           12 

14 Khoa Dinh dưỡng              10              7 3
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